
Tuần 29  (Từ ngày 01/4 /2024 đến ngày 05/4 /2024)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

01/04 

Sáng 

1 85 
HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên.. 

Trang ph c 

 i u di n 

2 197 Tiếng Việt Đọc:  Đi hội Chùa Hương  (1 tiết) BGĐT,BN 

3 141 
Toán B i   : Ph p cộng ph n s  c  cùng   u s  –

Trang  4  trang      ( Tiết  2/4) 
BGĐT,BN 

4 198 Tiếng Việt Luyện từ v  c u: Dấu ngoặc k p    BGĐT,BN 

Chiều 

5 109  Tiếng  nh Review 5 - Part 3  

6 57 Khoa học Ph ng tr nh  u i nước ( tiết 1) BGĐT,BN 

7 

 
89 

HDH 
 n  uyên To n  TV BGĐT,BN 

Ba 

02/04 

Sáng 

1 110 Tiếng  nh Review 5 - Part 4  

2 199 Tiếng Việt B i 1 : Viết: Quan s t c y c i  (1 tiết)   BGĐT,BN 

3 142 
Toán B i   : Ph p cộng ph n s  kh c   u s  –

Trang 77-78  ( Tiết  3/4) 
BGĐT,BN 

4 29 Toán -TA Types of ang es (C c  oại g c)  

Chiều 

5 57 LS-ĐL Thiên nhiên vùng Na  Bộ (Tiết 1) BGĐT,BN 

6 29 

C ng nghệ B i 1 : Đồ chơi d n gian. (Tiết 2) 

KNS: Vận d ng tư duy s ng tạo         ồ 

chơi dân gian 

BGĐT,BN 

7 90 
HDH 

           h    u   i                    
BGĐT, 

T i  iệ  

8 29 
Thư viện 

Đọc s ch thư viện 
Sách, 

truyện 

 

Tư 

03/04 

Sáng 

1 143 
To n B i   : Ph p cộng ph n s  kh c   u s  –

Trang 79  ( Tiết  4/4) 
BGĐT,BN 

2 111 Tiếng  nh Unit 11: Before our time- Lesson 1  

3 200 Tiếng Việt Đọc Chiều ngoại   (tiết 1) BGĐT,BN 

4 201 Tiếng Việt Đọc: Chiều ngoại   ( Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 86 
HĐTN Hoạt  ộng gi o d c theo chủ  ề: Cảnh quan 

thiên nhiên quê hương em. 
BGĐT,BN 

6 57 TALK Review U7-9 NN  

7 91 

HDH              h    u   i       -   i     

 h        h i  h       h      u    –      

      i        

BGĐT,BN 

8 29 
Tin B i 2 . Tạo, xo  nh n vật,  thay  ổi phồng 

nền s n  khấu 
 

 

 

 

 

Sáng 

1 202 Tiếng Việt Viết: Luyện  viết v n  iêu tả c y c i (1 tiết)   BGĐT,BN 

2 29 

   nhạc  n   i h t:Miền quê e . Thường thức    

nhạc: Giới thiệu kèn tru pet 

- Nghe nhạc: Khúc nhạc  ở  ầu (U-ve-tu- re) 

BGĐT,BN 



Năm 

04/04 
3 144 

Toán PB i   - Ph p trừ  hai ph n s  c  cùng   u s  

–Trang 80 ( Tiết 1 3) 
BGĐ,BNT 

4 58 Khoa học B i 2 : Ph ng tr nh  u i nước ( tiết 2/2 ) BGĐT,BN 

Chiều 

5 58 TALK Unit 10 Part 2  

6 57 
GDTC B i 2: C c  ộng t c d n   ng theo hình chữ 

V,d n bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 4) 
 

7 58 LS-ĐL Thiên nhiên vùng Na  Bộ (Tiết 2) BGĐT,BN 

8 29 Đạo  ức B i 8: Quý trọng  ồng tiền (Tiết 3/4) BGĐT,BN 

S u 

05/04 

 

 

Sáng 

1     

2     

3   NGH  HO T Đ NG NGO I KH    

4     

Chiều 

5     

6     

7     

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng     năm 2024 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:    


